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I. Đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những con người thành công thường được gắn với cái mác “tài năng” hay “năng khiếu”. Những diễn viên từng đạt giải thưởng hay là các nhà kinh doanh tài ba khi tuổi đời còn rất trẻ được miêu tả như "siêu nhân”...

Nhưng các phương tiện truyền thông không quan tâm đến con đường họ đi, những nỗ lực, công sức họ bỏ ra trước khi chạm tới thành quả. Người ta nghĩ rằng họ có những thành tựu đó là nhờ thiên bẩm.

Mặc dù các phương tiện truyền thông sẽ có thể khiến bạn tin điều ngược lại, nhưng làm việc chăm chỉ là yếu tố quan trọng hơn tài năng. 

Trong thực tế, có rất nhiều ví dụ về những người nổi tiếng đi lên bằng sự chăm chỉ. Cầu thủ bóng rổ huyền thoại Michael Jordan đã từng bị loại khỏi đội bóng rổ ở trường trung học, nhưng anh đã chăm chỉ luyện tập và trở thành một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại. MC nổi tiếng Oprah Winfrey đã từng bị nhận xét rằng cô “không phù hợp với truyền hình”. Những ví dụ trên đã minh chứng rằng, không có những người thành công nào tìm thấy thành công ngay lập tức. Đó là thành quả của sự kiên trì và làm việc chăm chỉ.

Khi bạn nhận ra rằng làm việc chăm chỉ là thực sự quan trọng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, nếu ai đó nói với bạn rằng bạn không có tài năng thiên bẩm, hay bạn không có khả năng trong lĩnh vực nào đó. Nhưng bây giờ, bạn hiểu rằng, thành công đến từ những nỗ lực và chăm chỉ thì không có lý do gì khiến bạn nhụt chí...”

(Lý do bạn phải chăm chỉ mới có thể thành công, https://doanhnhansaigon.vn, ngày 10/7/2018)

Câu 1) Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên ?

Câu 2) Cầu thủ bóng rổ huyền thoại Michael Jordan và MC nổi tiếng Oprah Winfrey cuối cùng đã thành công là nhờ đức tính nào ở họ ?
Câu 3) Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu:“Những diễn viên từng đạt giải thưởng hay là các nhà kinh doanh tài ba khi tuổi đời còn rất trẻ được miêu tả như "siêu nhân"…? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó ?
Câu 4) Qua đoạn trích, tác giả gửi gắm bức thông điệp gì tới người đọc ?
II. Tập làm văn (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết phải có đức tính chăm chỉ trong cuộc sống.
Câu 2: (5,0 điểm)Cảm nhận vẻ đẹp đoạn thơ sau:




“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 





           Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát        





Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam






Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.





Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng




           Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.   

                                             Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

                                            Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…”

(Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập hai, NXB GD Việt Nam, 2012, tr.58)

--------  HẾT---------

                                                           GV ra đề : 

         
                                                                           Lê Thị Hảo

Hướng dẫn chấm cụ thể
	I. Đọc hiểu  (3,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: Nghị luận
	0,5

	Câu 2 
	Cầu thủ bóng rổ huyền thoại Michael Jordan và MC nổi tiếng Oprah Winfrey cuối cùng đã thành công là nhờ đức tính chăm chỉ.
	0,5

	Câu 3
	- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu:“Những diễn viên từng đạt giải thưởng hay là các nhà kinh doanh tài ba khi tuổi đời còn rất trẻ được miêu tả như "siêu nhân”…: So sánh
- Nêu tác dụng: tạo sự sinh động, dễ hiểu, giàu hình ảnh để tô đậm những diễn viên, những nhà kinh doanh tài ba sớm nổi tiếng được miêu tả như là những con người có tài năng siêu phàm, phi thường không giống người bình thường.
	0,5
0,5

	Câu 4
	Đoạn trích bàn về đức tính chăm chỉ của con người khi đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục về đức tính tốt đẹp này. Từ đó khyên răn chúng ta phải biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống bằng sự chăm chỉ, siêng năng, kiên trì.
	1,0


II.Tập làm văn  (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	* Về hình thức và kĩ năng: 

    - Học sinh được tự do lựa chọn các thao tác tạo lập văn bản, biết cách viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) (tuyệt đối không được viết thành 2, 3… đoạn); huy động chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình... Xác định rõ vấn đề thuộc phạm vi nghị luận xã hội. 

     - Học sinh cần đặt tâm thế của người trong cuộc để làm bài. Bàn về chuyện xã hội nhưng phải xuất phát từ bản thân mình.
	0,25

	
	* Về kiến thức:
          Từ nội dung đoạn trích, học sinh làm nổi bật được vấn đề nghị luận: Bàn về một khía cạnh về tư tưởng đạo lý tình cảm, cụ thể: ý nghĩa, tầm quan trọng, việc cần thiết phải có đức tính chăm chỉ trong cuộc sống (hẹp hơn so với đề yêu cầu bàn về đức tính chăm chỉ trong cuộc sống). Các em có thể triển khai bài làm theo nhiều cách. Sau đây là gợi  ý :
(*) Câu mở đoạn nêu khái quát: Chăm chỉ - một trong những phẩm chất cao quý, trở thành truyền thống tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam. 
(*) Các câu ở phần thân đoạn:

+ Câu nêu khái niệm: Chăm chỉ là sự cố gắng, nỗ lực kiên trì làm một việc nào đó một cách cần mẫn, thường xuyên, không quản ngại khó khăn, vất vả  để đạt được kết quả tốt đẹp.

	0,25



	
	+ Các câu bàn luận, mở rộng vấn đề(trọng tâm)
Bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải có đức tính chăm chỉ trong cuộc sống: 

 - Con người phải có có sự chăm chỉ… bởi con đường đi đến thành công không phải trải đầy hoa thơm trái ngọt mà luôn ghập ghềnh, lắm chông gai; không dễ gì con người đạt được thành quả như mong muốn, mà phải trải qua một chặng hành trình học tập, làm việc miệt mài mới hái được quả ngọt.

- Nếu chăm chỉ, con người mới có sức mạnh, có niềm tin mãnh liệt, có lòng kiên trì để đối mặt, vượt qua, chiến thắng những trở ngại, thử thách nhằm đạt được ước mơ, hoài bão cao đẹp của mình (như Bác Hồ kính yêu…)

- Người có đức tính chăm chỉ luôn được mọi người yêu quý, mến phục, luôn được giúp đỡ; trở thành người có ích cho gia đình, xã hội; góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp văn minh. 

Mở rộng, phản bác: 

- Những kẻ sống lười biếng sẽ tự hủy hoại cuộc đời của mình, thậm chí dễ dàng bó tay đầu hàng số phận, dễ thất bại, trở thành gánh nặng cho xã hội…
- Họ bị người đời khinh rẻ, coi thường, chế giễu. 

+ Các câu liên hệ bản thân: 

Bản thân thấm thía sâu sắc ý nghĩa cao quý, việc cần thiết phải có đức tính chăm chỉ trong cuộc sống.

Biết chăm chỉ bắt đầu từ những việc làm giản dị nhất, có ý nghĩa nhất hàng ngày để nuôi dưỡng hoài bão, gặt hái thành công...

+ Câu kết đoạn: Một lần nữa có thể khẳng định chăm chỉ đóng vai trò đặc biệt quan trọng tạo ra sức mạnh kỳ diệu để con người gặt hái thành công, bởi: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.” (Lỗ Tấn).
	1,0

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25


Câu 2: (5,0 điểm)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	* Về hình thức và kĩ năng: 

     - Học sinh được tự do lựa chọn các thao tác tạo lập văn bản nhưng phải phù hợp và nhuần nhuyễn; huy động chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình vào bài viết... Xác định rõ đề thuộckiểu bài Nghị luận, thể hiện được kĩ năng làm văn nghị luận về một đoạn thơ, cụ thể nêu cảm nhận về vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của hai khổ thơ đầu bài thơ: “Viếng lăng Bác” (Viễn Phương). Ngôn ngữ mạch lạc, trong sáng, giàu hình ảnh; dẫn chứng tiêu biểu, chính xác…
     - Bố cục bài viết phải cân đối: mở bài giới thiệu về tác phẩm, đoạn thơ; thân bài nêu bật vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ; kết bài khái quát, nâng cao, liên hệ.
	0,25

	
	* Về kiến thức:
        Làm nổi bật được vẻ đẹp về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ. Học sinh có thể triển khai bài làm theo nhiều cách. Sau đây là một số gợi  ý:
	

	1
	1. Vài nét khái quát về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, vị trí đoạn thơ
	0,75

	
	- Viễn Phương (1928-2005), tên khai sinh Phan Thanh Viễn, quê tỉnh An Giang. Là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Các sáng tác hướng về chủ đề ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam với một hồn thơ đằm thắm, sâu lắng, ngòi bút sáng tạo tinh tế, tài hoa. Ông để lại nhiều bài thơ đi cùng năm tháng như: "Viếng lăng Bác"... Đặc biệt, tác phẩm được viết vào năm 1976 khi lăng Bác Hồ khánh thành mở cửa đón đồng bào cả nước, nhà thơ từ miền Nam ra viếng lăng Bác. Không lâu sau, bài thơ đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành công bài hát cùng tên, được khán giả cả nước nồng nhiệt hưởng ứng trờ thành bài ca đi cùng năm tháng.

    - Đoạn thơ thuộc hai khổ đầu của bài thơ: “Viếng lăng Bác” lột tả cảm xúc của nhân vật trữ tình trước lãnh tụ…
	0,5
0,25

	2
	 Ngòi bút tinh tế của tác giả khắc họa khung cảnh ngoài lăng cũng như tâm trạng của nhân vật trữ tình
	1,75

	
	      -  Câu đầu:Với lời xưng « con » gần gũi, thân thương, trìu mến, ấm áp mà rất đỗi thành kính, thiêng liêng. Từ  « miền Nam » - mảnh đất thành đồng của tổ quốc luôn đau đáu trong tâm khảm của Bác: « Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi », người viết đã lột tả tâm trạng rưng rưng xúc động của đứa con đến từ Miền Nam, sau bao háo hức, bồi hồi, nay được ra thăm lăng Bác, như người con đến thăm vị cha già kính yêu… Nhà thơ cố tình thay chữ « viếng » thành chữ « thăm » với lối nói giảm nói tránh nhằm xoa dịu nỗi đau đớn, mất mát vô bờ của dân tộc Việt Nam khi vĩnh viễn mất đi người con ưu tú nhất mọi thời đại. Mà Người đang « đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin ». Người vẫn sống mãi trong trái tim của đồng bào cả nước…

    - Câu 2,3,4:Từ láy : « bát ngát », « xanh xanh », hình ảnh ẩn dụ “hàng tre xanh xanh Việt Nam”; thành ngữ : « bão táp mưa sa », câu cảm thán đặc biệt: “Ôi!”, thốt lên đầy ngỡ ngàng trước hình ảnh hàng tre mang đậm phong vị hồn quê, biểu tượng cho màu xanh bất diệt, cho vẻ đẹp, sức sống trường tồn, kiên trung, bất khuất đầy kiêu hãnh của con người, dân tộc Việt. Tre hay chính đồng bào cả nước ngày đêm lặng lẽ canh giấc ngủ của Người. Đất mẹ Việt Nam giang rộng vòng tay ấm áp ôm trọn Bác vào lòng trong giấc ngủ thanh thản, vĩnh hằng… 
	1,0
0,75


	3
	Ngòi bút tinh tế của tác giả khắc họa khung cảnh trong lăng cũng như tâm trạng của nhân vật trữ tình

- Câu 5,6:Hình ảnh “mặt trời” với lối ẩn dụ độc đáo, Người là ánh sáng rực rỡ của sự sống, niềm tin và ước vọng, xua tan mọi khổ đau, soi đường cho dân tộc; sưởi ấm bao trái tim, bao cuộc đời... Ở đâu có trái ngang, có khổ đau, có bất công là ở đó có ánh sáng ấm áp từ trí tuệ vĩ đại, từ nhân cách ngời sáng của Người soi rọi, thức tỉnh. So sánh  Bác với hình ảnh mặt trời không còn lạ lẫm gì trong thơ ca. Thế nhưng Viễn phương đã thể hiện ngòi bút tài hoa khi đặt sóng đôi hai hình ảnh “mặt trời” với nhau. Mặt trời của vũ trụ lớn lao kỳ vĩ là thế dường như cũng trở nên nhỏ bé tầm thường khi đứng trước Bác, cũng phải nghiêng mình kính cẩn trước vẻ đẹp cao quý của Người… 

         - Câu 7,6:« Ngày… nhớ/ Kết… xuân » : cấu trúc câu thơ kéo dài đến 9 chữ cùng dấu chấm lửng; hình ảnh ẩn dụ : « bảy mươi chín mùa xuân », nhịp thơ chậm, trầm lắng… như khắc họa sinh động từng dòng người lặng lẽ nối nhau vô tận đi bên linh cữu của Bác. Đồng bào cả nước kính dâng lên Người cả tấm lòng thành kính, niềm ngưỡng mộ, biết ơn, tiếc thương vô hạn, lòng kiêu hãnh tự hào dành cho lãnh tụ. Bác mãi mãi trường tồn bất diệt như mùa xuân quê hương, hóa thân vào vào đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên, đất nước…
	1,5
1,0
0,5


	4
	Liên hệ, mở rộng, nâng cao
	0,75

	
	   - Khái quát lại giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

   - Nâng cao: Đoạn thơ nói riêng cũng như bài thơ : « Viếng lăng Bác » ca ngợi tôn vinh vẻ đẹp cao quý, vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh với niềm ngưỡng mộ, kính yêu, biết ơn, kiêu hãnh tự hào khi tổ quốc Việt Nam sinh ra người con ưu tú nhất mọi thời đại... Đồng thời tác phẩm còn gửi gắm niềm đau đớn tiếc thương vô hạn của đồng bào miền Nam, của dân tộc Việt Nam dành cho Bác kính yêu:





“Vì sao trái đất nặng ân tình




        Nhắc mãi ân tình Hồ Chí Minh.”








(Tố Hữu)

* Liên hệ : có thể liên hệ với những câu thơ ca ngợi Bác của Tố Hữu, Hải Như…

“Trọn cuộc đời Bác có ngủ yên đâu  

Nay Bác ngủ chúng ta canh giấc ngủ.”





(Hải Như)

                            “Người rực rỡ một mặt trời cách mạng

                             Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng

                             Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người.”





(Tố Hữu) vv..

    - Bài thơ mãi đi cùng năm tháng bồi đắp trong ta những rung cảm trong sáng, cao đẹp với tình yêu lãnh tụ…
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	Dàn ý trên chỉ là định hướng. Tùy vào thực tế bài làm của học sinh, giáo viên linh hoạt cho điểm.
	


